
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 14 - LK 10 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ARTIO VIỆT NAM

0110804109

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Xây dựng nhà để ở 4101

7. Xây dựng nhà không để ở 4102

8. Xây dựng công trình đường sắt 4211

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Xây dựng công trình điện 4221

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

12. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

13. Xây dựng công trình công ích khác 4229

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

15. Phá dỡ
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4311

16. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4312

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ARTIO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ARTIO VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: ARTIOVIETNAM JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969738333
Email: Artiovietnam.design@gmail.co

m

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng miếng)

4662

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kiến trúc công 
trình; Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; Thiết kế hệ thống điện các công trình dân dụng, công 
nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế hệ thống thông gió, cấp 
nhiệt, điều hòa không khí công trình dân dụng; Thiết kế cấp 
thoát nước - môi trường nước công trình xây dựng; Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng công trình; Thẩm tra thiết kế xây dựng, 
thẩm định thiết kế bản vẽ thi công
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật và chỉ hoạt động trong 
phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký)

7110(Chính)

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất
(Trừ thiết kế công trình xây dựng, giám sát thi công, khảo sát 
xây dựng)

7410

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

31. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động giảng dạy của các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)

8559

32. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN 
QUỲNH LY

Số 2C Ngõ 
175/42/30 Lạc 
Long Quân Tổ 5, 
Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

74.400 744.000.000 24,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 74.400 744.000.000 24,800

0011900380
32

2 HOÀNG 
QUỐC HỮU

Khu Tây Tiến 1, 
Xã Phú Lạc, 
Huyện Cẩm Khê, 
Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.750 757.500.000 25,250

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.750 757.500.000 25,250

0250960082
24
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3 LÊ TUẤN 
ANH

Thôn Đại Mão, 
Xã Hoài Thượng, 
Thị xã Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

74.070 740.700.000 24,690

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 74.070 740.700.000 24,690

0270960096
28

4 TRỊNH SƠN 
BÁCH

Khu Đồng Hàng, 
Thị trấn Cẩm 
Khê, Huyện Cẩm 
Khê, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.780 757.800.000 25,260

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.780 757.800.000 25,260

0250960045
70

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027096009628
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Mão, Xã Hoài Thượng, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Mão, Xã Hoài Thượng, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TUẤN ANH Nam

13/05/1996 Kinh Việt Nam

05/10/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốc kỹ thuậtChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001190038032
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2C Ngõ 175/42/30 Lạc Long Quân, Tổ 5, Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2C Ngõ 175/42/30 Lạc Long Quân, Tổ 5, Phường Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN QUỲNH LY Nam

25/10/1990 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốc kinh doanhChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025096008224
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Tây Tiến 1, Xã Phú Lạc, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Tây Tiến 1, Xã Phú Lạc, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG QUỐC HỮU Nam

08/02/1996 Kinh Việt Nam

07/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025096004570
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Đồng Hàng, Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Đồng Hàng, Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRỊNH SƠN BÁCH Nam

29/03/1996 Kinh Việt Nam

31/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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